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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HKI
MÔN GDCD 8 NĂM HỌC 2025– 2026
A.  KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.
1. Bảo vệ lẽ phải
- Giải thích được một cách đơn giản về sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải.
- Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
- Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải; phê phán những thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.
2. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
- Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Thực hiện được việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên.
3. Phòng, chống bạo lực gia đình
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.
- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
[bookmark: _GoBack]- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng nhất 
Câu 1: Câu ca dao sau nói về điều gì?
“Của phi nghĩa có giàu đâu
Ở cho ngay thật giàu sang mới bền”
A. Tương thân tương ái. 		B. Tôn sư trọng đạo
C. Đạo lí nhân nghĩa. 	D. Tôn trọng lẽ phải
Câu 2: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của tôn trọng lẽ phải?
A. Dùng mọi cách để bào chữa cho sự sai lầm của mình
B. Sống trung thực, dám bảo vệ những điều đúng đắn
C. Không chấp nhận những điều sai trái
D. Lắng nghe ý kiến của người khác và biết tiếp thu những góp ý đúng
Câu 3: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của tôn trọng lẽ phải?
A. Bịa đặt những điều không đúng với sự thật
B. Không tùy tiện đổ lỗi cho người khác
C. Sẵn sàng nhận lỗi khi biết mình sai
D. Bình tĩnh lắng nghe khi người khác góp ý cho mình
Câu 4. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm công dân thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Tố cáo hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
B. Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng.
C. Khai thác rừng trồng theo quy hoạch của nhà nước.
D. Sử dụng tiết kiệm điện, nước và các loại khoáng sản.
Câu 5. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của
A. các cơ sở giáo dục. 		B. các cơ quan nhà nước.
C. cán bộ quản lí môi trường.		D. mọi công dân, cơ quan, tổ chức.
Câu 6. Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?
A. Dùng mìn, kích điện để đánh bắt cá.		B. Phá rừng nguyên sinh để trồng cà phê.
C. Săn bắn, buôn bán động vật quý hiếm.		D. Sử dụng tiết kiệm điện, nước, khoáng sản.
Câu 7. Biện pháp nào sau đây giúp giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường?
A. Sử dụng túi ni lông khi đi chợ
B. Ưu tiên dùng sản phẩm nhựa dùng một lần
C. Mang theo túi vải hoặc túi sinh học khi mua sắm 
D. Xả rác đúng nơi quy định nhưng vẫn dùng đồ nhựa thoải mái
Câu 8. Hành động nào góp phần bảo vệ nguồn nước sạch?
A. Xả trực tiếp nước thải chưa xử lý ra sông.	B. Tiết kiệm nước khi rửa tay, tắm giặt.
C. Vứt pin, ắc-quy vào cống thoát nước. 	D. Tăng sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh.
Câu 9. Việc làm nào dưới đây thể hiện ý thức tiết kiệm năng lượng?
A. Để quạt, đèn bật cả ngày.	B. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
C. Mở tủ lạnh quá lâu.		D. Dùng bóng đèn sợi đốt.
Câu 10. Biện pháp nào góp phần bảo vệ rừng và đa dạng sinh học?
A. Khai thác gỗ trái phép.			B. Đốt rừng làm rẫy.
C. Không săn bắt động vật hoang dã.	D. Xả rác vào rừng
Câu 11. Hành vi nào sau đây là bạo lực gia đình?
A. Khuyên bảo nhẹ nhàng.				B. La mắng con cái khi con mắc lỗi.
C. Đánh đập, gây thương tích cho người thân.	D. Tranh luận trong gia đình về việc học.
Câu 12. Hành vi đánh đập, đe dọa người thân sẽ bị xử lý như thế nào?
[bookmark: _Hlk192414662]A. Không xử lý vì là việc riêng.						B. Gia đình tự hòa giải.
C. Có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.	D. Chỉ nhắc nhở 
TRẮC NGHIỆM ĐÚNG- SAI 
	Học sinh đọc câu hỏi và lựa chọn Đúng - Sai trong mỗi ý A, B, C, D 
Câu 13. Trong các phát biểu dưới đây, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi bàn về vấn đề: Chúng ta cần bảo vệ lẽ phải vì

	[bookmark: _Hlk192705412]Phát biểu
	Đúng
	Sai

	A. lẽ phải giúp xây dựng cuộc sống công bằng, tốt đẹp hơn.
	X
	

	B. giúp con người có cách ứng xử phù hợp.
	X
	

	C. làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội
	X
	

	D. bảo vệ lẽ phải để được mọi người khen ngợi.
	
	X



Câu 14. Đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi bàn về ý nghĩa của câu tục ngữ sau:	
“Của phi nghĩa có giàu đâu
Ở cho ngay thật giàu sang mới bền.”

	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	A. Chỉ cần giàu có, bất kể bằng cách nào.
	
	X

	B. Làm giàu nhanh bằng mọi giá luôn mang lại hạnh phúc.
	
	X

	C. Người trung thực thường nghèo hơn người gian dối.
	
	X

	D. Sống trung thực, làm ăn lương thiện mới đem lại cuộc sống tốt đẹp và bền vững.
	X
	



Câu 15. Cho tình huống sau:
Sắp tới giờ kiểm tra môn Toán, bạn Bảo rất lo lắng vì hôm qua bạn mải đi đá bóng nên không ôn lại bài. Bảo thổ lộ với Kim (bạn cùng bàn) về việc sẽ quay cóp, mở tài liệu. 
Em hãy cho biết đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai về việc em nên làm nếu em là Kim trong tình huống trên?

		Phát biểu
	Đúng
	Sai

	A. Ngay lập tức hưởng ứng và làm theo hành động của Bảo.
	
	X

	B. Không quan tâm vì việc đó không liên quan tới mình.
	
	X

	C. Đợi lúc bạn Bảo mở tài liệu sẽ đứng lên tố cáo với giáo viên.
	
	X

	D. Khuyên Bảo nên tự làm bài kiểm tra, không nên quay cóp.
	X
	



[bookmark: _Hlk215947759]Câu 16. Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi bàn về quan điểm sau: “Để bảo vệ lẽ phải, chúng ta cần phải có tinh thần khách quan, lòng kiên trì và dũng cảm”.

		Phát biểu
	Đúng
	Sai

	A. Muốn bảo vệ lẽ phải, cần nhìn nhận sự việc một cách công bằng, không thiên vị.
	X
	

	B. Bảo vệ lẽ phải chỉ cần cảm xúc cá nhân, không cần sự kiên trì.
	
	X

	C. Người dám đứng lên bảo vệ điều đúng đắn phải có tinh thần dũng cảm và bản lĩnh.
	X
	

	D. Khi thấy điều sai trái, im lặng cho xong chuyện cũng là bảo vệ lẽ phải.
	
	X



Câu 17. Nói về sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, theo em trong các phát biểu dưới đây, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai?

	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	A. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên không ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế và xã hội.
	
	X

	B. Bảo vệ môi trường giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
	X
	

	C. Chỉ những quốc gia giàu có mới cần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	
	X

	D. Tài nguyên thiên nhiên là nguồn cung cấp cần thiết cho sự phát triển kinh tế- xã hội.
	X
	


Câu 18: Cho tình huống sau:
Trong giờ lao động cuối tuần, lớp 7A được phân công chăm sóc bồn hoa trước lớp. Mai được giao nhiệm vụ điều phối nhóm. Mai ân cần nhắc mọi người nhổ cỏ, nhặt rác và tưới cây đúng quy định. Tuy nhiên, bạn Nương không những không làm mà còn cố tình bứt hoa, vứt rác xuống bồn cây rồi nói: “Có tí việc thôi, làm gì mà nghiêm trọng quá!”.
Em hãy cho biết đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai về việc em nên làm nếu em là Mai trong tình huống trên?

	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	A. Giải thích nhẹ nhàng cho Nương hiểu hậu quả của việc phá hoại bồn hoa và khuyến khích bạn cùng tham gia hoạt động.
	X
	

	B. Báo lại với giáo viên chủ nhiệm hoặc lớp trưởng nếu Nương vẫn tiếp tục tái phạm để kịp thời xử lý.
	X
	

	C. Phớt lờ hành vi của Nương vì “không liên quan đến mình”, miễn mình làm xong phần việc là được.
	
	X

	D. Tức giận lớn tiếng mắng Nương để bạn phải làm theo ý mình ngay lập tức.
	
	X



Câu 19. Trong các phát biểu dưới đây, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi bàn về ý nghĩa của bài thơ sau:
Giữ màu xanh trái đất
Giữ cho đất mẹ xanh tươi,
Nhặt rơi chiếc lá, nở cười với cây.
Dòng sông gột rửa tháng ngày,
Đừng mang rác bẩn vùi đầy dòng trong.
Bầu trời cao rộng mênh mông,
Bớt đi khói bụi cho lòng nhẹ hơn.
Chung tay bảo vệ môi trường,
Mai sau trái đất lại thương chúng mình.
(Sưu tầm)

	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	A. Kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, giữ Trái Đất xanh- sạch- đẹp.
	X
	

	B. Khuyến khích xả rác xuống sông để dòng nước “gột rửa tháng ngày”.
	
	X

	C. Nhắc nhở chúng ta nên hạn chế khói bụi để bầu trời trong lành hơn.
	X
	

	D. Cho rằng việc bảo vệ môi trường là chuyện của riêng người lớn. 
	
	X



Câu 20. Trong các phát biểu dưới đây, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai về tác hại của bạo lực gia đình?

	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	A. Bạo lực gia đình có thể gây tổn thương đến sức khỏe, danh dự và kinh tế của nạn nhân.
	X
	

	B. Bạo lực gia đình chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân nạn nhân, không liên quan đến gia đình và xã hội.
	
	X

	C. Bạo lực gia đình là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của nhiều gia đình.
	X
	

	D. Bạo lực gia đình không gây ảnh hưởng đến trật tự và an ninh xã hội.
	
	X



Câu 21. Đâu là hành vi đúng, đâu là hành vi sai trong việc phòng chống bạo lực gia đình?

	Hành vi
	Đúng
	Sai

	A. Bạn An luôn tôn trọng, chia sẻ và đối xử bình đẳng với các thành viên trong gia đình.
	X
	

	B. Ông Bình thường xuyên đổ lỗi và dùng lời nói xúc phạm người thân khi không hài lòng.
	
	X

	C. Chị Linh luôn chủ động tham gia các hoạt động tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình.
	X
	

	D. Chị Sương không chia sẻ chuyện bị bạo lực gia đình vì sợ bị đánh giá và kỳ thị.
	
	X



Câu 22: Trong các phát biểu dưới đây, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về các hình thức bạo lực gia đình?

	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	A. Bạo lực tinh thần chỉ bao gồm những lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
	
	X

	B. Bạo lực thể chất là hành vi tấn công gây thương tích hoặc đe dọa tính mạng các thành viên trong gia đình.
	X
	

	C. Bạo lực kinh tế không được coi là một hình thức bạo lực gia đình.
	
	X

	D. Bạo lực kinh tế là một hình thức bạo lực gia đình.
	X
	


II. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 23. Cho tình huống sau:
		Ông Lâm có một cơ sở làm giò chả truyền thống. Những năm gần đây, do cạnh tranh nhiều, ông muốn giảm chi phí nên đã âm thầm sử dụng phụ gia không được phép để giò chả giòn và để được lâu hơn. Ông biết việc này ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nhưng vẫn làm vì “không ai phát hiện ra đâu”. Con trai ông tình cờ nhìn thấy và tỏ ra rất lo lắng.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của ông Lâm trong tình huống trên?
b. Nếu em là con trai ông Lâm, em sẽ làm gì để giúp ông hiểu và thay đổi hành vi của mình?
c. Giả sử em được người khác góp ý về những khuyết điểm của bản thân. Em sẽ có thái độ và cách cư xử như thế nào?
Gợi ý:
a) Nhận xét về hành vi của ông Lâm
• Hành vi của ông Lâm là gian dối trong kinh doanh, sử dụng phụ gia bị cấm → vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
• Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, làm mất uy tín cơ sở và gây hậu quả lâu dài.
• Thể hiện thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm với cộng đồng.
b) Nếu em là con trai ông Lâm, em sẽ làm gì?
• Góp ý nhẹ nhàng, trình bày rõ tác hại của phụ gia cấm đối với người tiêu dùng và chính cơ sở kinh doanh.
• Khuyên bố dừng ngay hành vi sai, quay lại sản xuất đúng chuẩn để giữ chữ tín, an toàn và bền vững.
• Đề xuất giải pháp như cải tiến chất lượng thật, quảng bá uy tín để cạnh tranh lành mạnh.
c) Nếu được người khác góp ý về khuyết điểm, em sẽ làm gì?
• Lắng nghe với thái độ cầu thị, không cáu gắt hay chống đối.
• Cảm ơn vì sự góp ý chân thành.
• Xem xét lại bản thân, tiếp thu điều đúng và điều chỉnh hành vi.
• Nếu có điểm chưa hiểu, hỏi lại một cách lịch sự để hoàn thiện bản thân tốt hơn.
Câu 24. Cho tình huống sau:
		Trong kì thi học kì, cả lớp đều đang nỗ lực ôn tập. Bạn Duy – học sinh trung bình đang vô cùng lo lắng mình không theo kịp các bạn nên tìm cách “cứu vãn” bằng cách dán tài liệu nhỏ bên trong áo khoác. Trong lúc vô tình dọn lớp, Thảo – bạn cùng bàn với Duy đã nhìn thấy và tỏ ra thất vọng vì Duy vốn được thầy cô tin tưởng. 
a) Em có nhận xét gì về hành vi của Duy trong tình huống trên?
b) Nếu em là Thảo, em sẽ làm gì để giúp Duy và đồng thời bảo đảm tính công bằng của kì thi?
c) Theo em, học sinh cần phải làm gì để trở thành người biết bảo vệ lẽ phải?
Gợi ý:
a) Nhận xét về hành vi của Duy
• Duy có hành vi gian lận trong thi cử, vi phạm nội quy nhà trường.
• Làm mất sự công bằng cho các bạn học thật sự.
• Gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và có thể bị xử lý kỷ luật.
b) Nếu em là Thảo, em sẽ làm gì?
• Góp ý riêng, khuyên Duy dừng ngay hành vi sai và tập trung ôn tập để đạt kết quả bằng năng lực thật.
• Nếu Duy vẫn cố tình gian lận, cần báo giáo viên để đảm bảo công bằng và giữ nghiêm kỷ luật thi.
• Động viên bạn cố gắng thay đổi, không dựa vào gian lận.
c) Học sinh cần làm gì để trở thành người biết bảo vệ lẽ phải?
• Sống trung thực, không bao che cái sai.
• Dám lên tiếng khi thấy hành vi sai trái.
• Tuân thủ nội quy, pháp luật và khuyến khích người khác làm đúng.
• Góp ý chân thành, không im lặng trước bất công.
• Giúp đỡ bạn bè sửa lỗi bằng cách lịch sự, đúng mực.
Câu 25. Cho tình huống sau:
	Cô Lan và cô Hòa thường mua sắm cùng nhau sau mỗi buổi tập thể dục. Cô Lan luôn mang theo túi vải để hạn chế rác thải. Hôm nay, khi thấy cô Lan lấy túi vải ra, cô Hòa cười và nói: “Mang theo cái túi này chi cho nặng, người ta cho túi nylon miễn phí mà!”. Cô Lan mỉm cười nhưng chưa biết phải giải thích sao cho khéo. 
a) Em có nhận xét gì về thái độ của cô Hòa và việc làm của cô Lan trong tình huống trên?
b) Nếu em là cô Lan, em sẽ nói gì để giúp cô Hòa thay đổi nhận thức về việc hạn chế túi nylon?
c) Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên, em cần phải làm gì để thực hiện trách nhiệm công dân?
Gợi ý:
a) Nhận xét về thái độ cô Hòa và việc làm của cô Lan
• Cô Lan có ý thức tốt, hành động đúng đắn, góp phần giảm rác thải nhựa.
• Thái độ của cô Hòa thể hiện thiếu hiểu biết về tác hại của túi nylon, xem nhẹ vấn đề môi trường.
• Hai thái độ trái ngược cho thấy cần giải thích nhẹ nhàng để thay đổi nhận thức.
b) Nếu là cô Lan, em sẽ nói gì?
Một lời giải thích khéo léo có thể là:
“Túi nylon dùng tiện thật, nhưng khó phân hủy và gây ô nhiễm môi trường. Túi vải gấp lại nhỏ, mang theo cũng nhẹ, mà dùng được nhiều lần. Mình làm vậy cho môi trường xanh hơn, cũng là vì sức khỏe của gia đình nữa.”
→ Vừa nhẹ nhàng, vừa thuyết phục.
c) Khi gặp hành vi phá hoại môi trường, em cần làm gì?
• Không thờ ơ, chủ động nhắc nhở hoặc góp ý nhẹ nhàng.
• Báo cho người lớn, chính quyền, thầy cô khi hành vi gây hại nghiêm trọng.
• Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường: trồng cây, dọn rác, phân loại rác…
• Tuyên truyền bạn bè sử dụng tiết kiệm tài nguyên, hạn chế túi nylon.
• Bản thân gương mẫu trước khi vận động người khác.
---Hết---
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